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DỰ THẢO


BÁO CÁO
Tổng kết thi hành Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế - xã hội

BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến chính sách/dự thảo
Tần số vô tuyến điện là tài nguyên quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong thông tin di động, thông tin vệ tinh, phát thanh, truyền hình, hàng không, hàng hải, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các hệ thống thông tin chuyên dùng.
Trong quá trình khai thác, sử dụng tần số vô tuyến điện, nguy cơ phát sinh nhiễu có hại giữa các đài, hệ thống vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với các đài, hệ thống vô tuyến điện phục vụ quốc phòng, an ninh ngày càng đa dạng, phức tạp.
Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA đã hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, qua quá trình thi hành, một số nội dung của Thông tư liên tịch cần được rà soát, cập nhật cho phù hợp với Luật Tần số vô tuyến điện đã được sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý hiện nay và yêu cầu thực tiễn về phòng ngừa, xử lý nhiễu có hại.
Quá trình thực hiện tổng kết
Cơ quan chủ trì đã rà soát Luật Tần số vô tuyến điện, Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA và các văn bản liên quan; đánh giá kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc; đồng thời lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Sau khi Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA được ban hành, các cơ quan đầu mối của ba Bộ đã triển khai thực hiện cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại. Thông tư đã xác định Cục Tần số vô tuyến điện là cơ quan đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông; Binh chủng Thông tin liên lạc là cơ quan đầu mối của Bộ Quốc phòng; Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ I là cơ quan đầu mối của Bộ Công an.
Các cơ quan đầu mối đã thực hiện việc tiếp nhận, trao đổi thông tin, phối hợp kiểm soát, xác định nguyên nhân gây nhiễu, nguồn gây nhiễu và yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện biện pháp khắc phục nhiễu có hại.
Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế
Việc thi hành Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA đã tạo cơ sở pháp lý cho việc phối hợp giữa các cơ quan thuộc ba Bộ trong xử lý nhiễu có hại; góp phần bảo đảm hoạt động ổn định của các hệ thống vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
Thông tư đã quy định tương đối rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc xử lý nhiễu, cơ quan đầu mối và trách nhiệm của cơ quan đầu mối trong tiếp nhận, xử lý thông báo nhiễu có hại. Cơ chế này đã giúp các bên có căn cứ phối hợp khi phát sinh tình huống nhiễu giữa đài dân sự, đài quân sự, đài an ninh.
Từ 2013 đến nay, các cơ quan đầu mối đã phối hợp xử lý 52 vụ nhiễu có hại liên quan giữa các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích kinh tế - xã hội và các đài quốc phòng, an ninh. Trong đó các vụ can nhiễu diễn ra theo cả 2 chiều là từ các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh đến các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích kinh tế - xã hội và theo chiều ngược lại. 
Nhiều vụ can nhiễu phức tạp đã được các cơ quan đầu mối của các Bộ căn cứ theo Thông tư liên tịch số 10/2013 phối hợp xác định và giải quyết bao gồm cả những vụ nhiễu liên quan đến quốc tế, các vụ nhiễu liên quan đến sử dụng tần số an toàn cứu nạn, phòng chống lụt bão, hệ thống chuyên dùng dùng để cảnh giới, điều khiển không lưu, hệ thống thông tin liên lạc phục vụ an ninh.
Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành, văn bản hiện hành còn một số hạn chế:
Thứ nhất, việc phối hợp mới chỉ áp dụng khi nhiễu đã xảy ra, nghĩa là đã gây cản trở, làm gián đoạn hoạt động của thiết bị, hệ thống thiết bị vô tuyến điện. Trong khi đó, việc xử lý nhiễu tốt nhất, hiệu quả nhất là phải phòng ngừa nhiễu từ sớm, từ xa.
Thứ hai, Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLL-BTTTT-BQP-BCA chưa phù hợp để áp dụng trong trường hợp xảy ra can nhiễu tại các sự kiện của đất nước, nơi mật độ thông tin vô tuyến điện cao, cần xử lý ngay tại hiện trường, không cần văn bản phối hợp và ưu tiên cho các mạng đài phục vụ sự kiện.
Thứ ba, khoản 4 Điều 18, Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15 quy định việc cấp phép đối với băng tần sử dụng để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (lưỡng dụng) vì vậy cần quy định cơ quan chịu trách nhiệm xử lý nhiễu có hại đối với hệ thống vô tuyến điện sử dụng băng tần này.
Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
Hoạt động sử dụng tần số vô tuyến điện ngày càng tăng, nhiều hệ thống vô tuyến điện mới được triển khai, trong đó có các hệ thống phục vụ hạ tầng số, thông tin di động, vệ tinh, quốc phòng, an ninh. Điều này làm tăng nguy cơ phát sinh nhiễu có hại, nhất là tại các băng tần dùng chung, khu vực biên giới, địa bàn diễn ra sự kiện quan trọng hoặc khu vực có nhiều hệ thống vô tuyến điện hoạt động đồng thời.
Nguyên nhân chủ yếu là Thông tư liên tịch được ban hành từ năm 2013, đến nay một số quy định không còn phù hợp đầy đủ với yêu cầu quản lý mới; đồng thời thực tiễn đòi hỏi phải chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu là “xử lý sau khi phát sinh nhiễu” sang kết hợp giữa phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời.
Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
Quy định về phòng ngừa nhiễu (mới)
Khi can nhiễu xảy ra nghĩa là đã gây ảnh hưởng đến thông tin liên lạc của đài/mạng đài bị nhiễu. Bên cạnh đó, một số can nhiễu tương đối phức tạp, do liên quan đến mạng đài chuyên dùng hoặc diễn ra trên phạm vi rộng. Vì vậy cần tăng cường phối hợp giữa các khối, phòng nhiễu từ sớm để hạn chế tối đa ảnh hưởng can nhiễu. Việc phòng nhiễu cần được phối hợp thực hiện ngay từ việc sử dụng quy hoạch và phối hợp kỹ thuật (chia sẻ thông số kỹ thuật, đo lường thử nghiệm, mô phỏng) giữa các đài/hệ thống vô tuyến điện có phạm vi phục vụ rộng, nhạy cảm với nhiễu hoặc sử dụng tần số trong các băng tần dùng chung.
Bổ sung nội dung về phối hợp kiểm soát và xử lý nhiễu tại các sự kiện của đất nước (mới)
Các sự kiện của đất nước có yêu cầu cao về đảm bảo thông tin vô tuyến điện an toàn, thông suốt thường tập trung mật độ lớn các đài vô tuyến điện bao gồm cả các đài phục vụ mục đích quốc phòng (chế áp), an ninh (thông tin liên lạc, bảo đảm an toàn) và các đài phục vụ kinh tế - xã hội (truyền thông, mạng nội bộ…) làm tăng nguy cơ gây nhiễu lẫn nhau như đã xảy ra. Vì vậy, cần phải có một phương thức phối hợp giữa các cơ quan chức năng liên quan bảo đảm sự kiện để ngăn ngừa nhiễu và xử lý nhiễu ngay lập tức (nếu xảy ra) mà không thông qua thủ tục, văn bản như các trường hợp thông thường.
Quy định bổ sung trách nhiệm trong xử lý nhiễu đối với các đài thông tin vô tuyến điện sử dụng tần số vô tuyến điện để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (mới)
Theo điểm d khoản 4 Điều 18 Luật Tần số VTĐ, doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh có thể được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép băng tần để thiết lập mạng thông tin di động mặt đất để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Vì vậy bổ sung quy định để làm rõ trách nhiệm xử lý nhiễu khi có doanh nghiệp được cấp phép theo quy định này. Các trường hợp này dự kiến giao Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì xử lý nhiễu.
Cơ quan đầu mối, tên Bộ được quy định trong Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA đến nay đã có một số thay đổi. Trong đó:
- Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I - Bộ Công an nay đổi thành Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an.
- Bộ Thông tin và Truyền thông nay là Bộ Khoa học và Công nghệ.
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Kiến nghị xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Tần số vô tuyến điện.
Nội dung Quyết định cần kế thừa các quy định còn phù hợp của Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA, đồng thời bổ sung các quy định mới về phòng ngừa nhiễu, trao đổi thông tin, bảo mật thông tin, trách nhiệm của cơ quan đầu mối và trình tự phối hợp trong các tình huống mới phát sinh.
Sau khi Quyết định được ban hành, cần rà soát, xử lý hiệu lực của Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA và các văn bản có liên quan để bảo đảm hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ.
Trên đây là Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật về cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh./.
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